
DANH SÁCH HỘ NGHÈO NĂM 2024 XÃ LƯƠNG TÀI

STT HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ THÔN DÂN 
TỘC

NĂM 
SINH

SỐ 
NHÂN 
KHẨU

1 PHẠM THỊ HƯƠNG Nghi Lương Kinh 1986 1

2 VŨ ĐÌNH HƠN Nhật Tảo Kinh 1986 5

3 NGUYỄN HỮU TUẤN Nhật Tảo Kinh 1985 5

4 VƯƠNG ĐẶNG ĐÔNG Nhật Tảo Kinh 1997 3

5 ĐỖ THỊ HỘI Khuốc Bến Kinh 1970 2

6 PHAN THỊ NGA Khuốc Bến Kinh 1979 3

7 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Lương Tài Kinh 1963 3

8 ĐỖ THỊ QUÝ Lương Tài Kinh 1941 1

9 NGUYỄN THỊ NHI Khuyến Thiện Kinh 1981 3

10 NGUYỄN THỊ LÒNG Xuân Đào Kinh 1937 1

11 KHÚC CHÍ NHẤT Xuân Đào Kinh 1982 4

12 VƯƠNG ĐẮC XUÂN Xuân Đào Kinh 1964 2

13 KHÚC THỊ NỤ Xuân Đào Kinh 1942 2

14 NGUYỄN THỊ LAI Xuân Đào Kinh 1938 4

15 NGUYỄN THỊ CHINH Phú Tân Kinh 1951 1

16 DƯƠNG THỊ NHUẦN Phú Tân Kinh 1983 3

17 TRỊNH THỊ MĂNG Phú Tân Kinh 1973 3



18 PHẠM THỊ LỤA Mậu Lương Kinh 1984 3

19 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG Mậu Lương Kinh 1962 9

20 NGUYỄN THỊ LÁN Mậu Lương Kinh 1943 2

21 NGUYỄN THỊ MẤN Mậu Lương Kinh 1970 3

22 NGUYỄN VĂN MẾN Đông Trại Kinh 1984 6



Danh s¸ch hé cËn nghÌo n¨m 2024 XÃ LƯƠNG TÀI

STT HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ THÔN DÂN 
TỘC

NĂM 
SINH

SỐ 
NHÂN 
KHẨU

1 VŨ THỊ THƠM NHÂT TẢO Kinh 1957 1

2 LÊ THỊ MỸ NHÂT TẢO Kinh 1967 2

3 ĐỖ THẾ QUÝ NHÂT TẢO Kinh 1985 3

4 VƯƠNG ĐẶNG VIÊN NHẬT TẢO Kinh 1962 3

5 NGUYỄN THỊ SỬ NHẬT TẢO Kinh 1964 7

6 NGUYỄN NGỌC LOAN NHẬT TẢO Kinh 1953 6

7 CHU VĂN HƠN MẬU LƯƠNG Kinh 1987 5

8 VŨ VĂN VỊNH MẬU LƯƠNG Kinh 1983 4

9 ĐẶNG THỊ HIÊN MẬU LƯƠNG Kinh 1964 5

10 NGUYỄN VĂN CƯỜNG MẬU LƯƠNG Kinh 1982 6

11 VŨ THỊ THUẬN MẬU LƯƠNG Kinh 1952 1

12
NGUYỄN THỊ MẬN

MẬU LƯƠNG Kinh
1952

1

13 BÙI THỊ NHINH MẬU LƯƠNG Kinh 1975 3

14
NGUYỄN THỊ LIÊN

MẬU LƯƠNG Kinh
1981 5

15 KHÚC THỊ HÂN XUÂN ĐÀO Kinh 1976 2

16 KHÚC CHÍ VUI XUÂN ĐÀO Kinh 1978 3



17 NGUYỄN VĂN CHUYỂN XUÂN ĐÀO Kinh 1982 5

18 NGUYỄN THỊ VUI XUÂN ĐÀO Kinh 1973 2

19 NGUYỄN THỊ THỐNG XUÂN ĐÀO Kinh 1963 1

20 TRẦN QUANG TẠO XUÂN ĐÀO Kinh 1954 8

21
NGUYỄN VĂN CHÍN

XUÂN ĐÀO Kinh
1957 7

22
KHÚC THỊ DỊU

XUÂN ĐÀO Kinh
1985 4

23 CHU VĂN NAM NGHI LƯƠNG Kinh 1985 3

24 NGUYỄN VĂN TUYỂN NGHI LƯƠNG Kinh 1991 4

25 ĐỖ VĂN THỎA NGHI LƯƠNG Kinh 1988 3

26 NGUYỄN THỊ CHÉN KHUỐC BẾN Kinh 1959 2

27
NGUYỄN THỊ BẢY

KHUỐC BẾN Kinh
1966

5

28 LÊ THỊ QUẠT PHÚ TÂN Kinh 1957 5

29 ĐẶNG VĂN TĨNH PHÚ TÂN Kinh 1973 3

30
PHẠM VĂN MẠNH

PHÚ TÂN Kinh
1978 3

31 VŨ THỊ TÁM PHÚ TÂN Kinh 1951 3

32 NGUYỄN THỊ NGOAN ĐÔNG TRẠI Kinh 1963 1

33 NGUYỄN VĂN KHẢ ĐÔNG TRẠI Kinh 1947 4

34 NGUYỄN VĂN CHIẾN ĐÔNG TRẠI Kinh 1989 7



35 NGUYỄN ĐỨC THUẬN KHUYẾN THIỆN Kinh 1986 6

36 NGUYỄN VĂN HỮU KHUYẾN THIỆN Kinh 1963 2

37 NGUYỄN THỊ HÀ LƯƠNG TÀI Kinh 1970 3

38 NGUYỄN THỊ NGUYÊN LƯƠNG TÀI Kinh 1962 5
 

 


